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FIREWALL  &  ROUTER  DOANH  NGHIỆP

Palo Alto PA-440
Mã sản phẩm: TMP-001070

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm Palo Alto PA-440

Hãng sản xuất Palo Alto Networks

Loại sản phẩm Tường lửa và router doanh nghiệp

Trọng lượng 2,27 kg (5,0 lbs) máy trần; 3,54 kg (7,8 lbs) trọn hộp

Xuất xứ Chính hãng

Nguồn điện 100–240 VAC (50–60 Hz); dòng tối đa 2,9 A @ 12 VDC; dòng khởi động đỉnh
3,3 A; tiêu thụ 28,9 W trung bình / 34,3 W tối đa; toả nhiệt tối đa 117 BTU/h

Số cổng và tốc độ 8x cổng 1G RJ45

Cổng quản trị 1x cổng quản trị out-of-band 10/100/1000, 1x cổng Console RJ45, 2x cổng
USB, 1x cổng Console micro-USB

Thông lượng tường lửa (bật App-ID
và ghi log, tải appmix)

2,4 Gbps

Thông lượng VPN IPsec (giao dịch
HTTP 64 KB, có ghi log)

1,1 Gbps

Số phiên đồng thời 200.000

Phiên mới/giây 34.000

Số hệ thống ảo (cơ bản / tối đa) 1 / 2 (vượt mức cơ bản phải mua giấy phép riêng)

Lưu trữ trong 128 GB eMMC

Chip bảo mật TPM Có — khởi động an toàn (secure boot), gốc tin cậy phần cứng, bảo vệ khoá bí
mật hệ thống

Chế độ giao tiếp L2, L3, tap, virtual wire (chế độ trong suốt)

Định tuyến OSPFv2/v3 có graceful restart, BGP có graceful restart, RIP, định tuyến tĩnh,
policy-based forwarding, PPPoE, multicast PIM-SM/PIM-SSM, IGMP v1/v2/v3

Mã hoá VPN IPsec Trao khoá manual key, IKEv1, IKEv2 (pre-shared key hoặc chứng thư số); mã
hoá 3DES, AES 128/192/256-bit; xác thực MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384,
SHA-512

VLAN 802.1Q, 4.094 VLAN mỗi thiết bị và mỗi giao tiếp; gộp cổng 802.3ad LACP

Sẵn sàng cao (HA) Hỗ trợ active/active và active/passive

Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) 44,2 x 205,0 x 224,3 mm (1.74 x 8.07 x 8.83 in), kiểu để bàn

Môi trường hoạt động 0–40°C (32–104°F), lưu kho -20–70°C, tản nhiệt thụ động không quạt

Chứng nhận An toàn cTUVus, CB; nhiễu điện từ FCC Class B, CE Class B, VCCI Class B

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản
xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.
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Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới
nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/palo-alto-pa-440.html


